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	Điểm


	Nhận xét


	Giám khảo 1:

Giám khảo 2:


     A. PHẦN TRẮC NGHIỆM______/3 điểm
……/2,5 đ        Bài 1:  Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng từ câu 1 đến câu 5: 


1) Phân số 
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3

 bằng phân số nào dưới dây? 
A. 
[image: image2.wmf]18
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B. 
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C. 
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D. 
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            2) 3 giờ 15 phút = ……. phút. Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là: 


A. 180 

B. 120   

C. 195


D. 150

                
3) 351 kg + 149 kg = ………kg. Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là:
A. 400


B.490 


C. 500 kg

D. 500


        4) 27 dm2  8 cm2 
  = …… cm2.  Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là:
A. 2708  

B. 278 

C. 2780 

D. 27008

5) Quy đồng mẫu số hai phân số sau 
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 và  
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 ta được :  
A. 
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 và 
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B. 
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 và 
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C.
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 và 
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D. 
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 và 
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 ……./0,5 đ        Bài 2: Đánh dấu ( X) vào ô trống trước ý đúng nhất :
                35 dm2 + 72  dm2    = 107 dm2
  35 dm2 + 72  dm2    = 107 

B. PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN  ______/7 điểm

……./ 1đ
Bài 3:  Đặt tính rồi tính :
                  a. 
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                  b. 
[image: image17.wmf]=

-

7

4

3




             ……./ 1đ      Bài 4:  Hình bình hành ABCD có cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau là: 


              
..............................................................                   A                        B

                                                                                                                              


                                                                         

                                                                                                     D                      C          
……./ 2đ
Bài 5: a) Tìm x : 




b) Tính giá trị biểu thức :
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 -  x = 5                                                    
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 x  
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  : 
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………………………................
………………………………….


…………………………………
………………………………….


…………………………………
………………………………….

…………………………………
……………………………….


……/ 3đ        Bài 6: 

                        Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi là 320m, chiều rộng bằng 
[image: image22.wmf]5
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chiều 

dài. 
                              a/ Tính diện tích thửa ruộng đó. 
                              b/ Người ta để 
[image: image23.wmf]60
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diện tích vườn hoa để làm lối đi. Hỏi diện tích lối đi là
                          bao nhiêu mét vuông ? 

               Giải
………………………................……………………………………….…………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….
………………………….…………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
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